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Kính gửi:  

 - Cục Công Thương địa phương; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 

của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 68/2017/NĐ-CP, Sở Công Thương Hà Nam báo cáo kết quả tình hình hoạt 

động Cụm công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (theo biểu 

số 4 đính kèm). 

Sở Công Thương Hà Nam trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục 

Công Thương địa phương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, QLCN. 
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Trần Văn Sơn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 04. Tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Đơn vị gửi báo cáo: Sở Công Thương Hà Nam 

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Cục Công thương địa 

phương 

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2020 

Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 31 tháng 7 năm 2020. 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

A B C (1) (2) 

I 

Dự kiến Quy hoạch phát triển cụm công 

nghiệp (Tỉnh Hà Nam chưa phê duyệt Quy 

hoạch các CCN trên địa bàn tỉnh) 

      

1 
Số lượng cụm công nghiệp theo quy hoạch (dự 

kiến quy hoạch đến năm 2020) 
Cụm 15   

2 
Tổng diện tích cụm công nghiệp theo quy 

hoạch 
Ha 314   

3 
Số lượng cụm công nghiệp bổ sung quy hoạch 

trong kỳ báo cáo 
Cụm 1   

4 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp bổ sung 

quy hoạch trong kỳ báo cáo 
Ha 39,69   

5 
Số lượng cụm công nghiệp rút ra khỏi quy 

hoạch trong kỳ báo cáo 
Cụm 2 

 do 

không 

đủ điều 

kiện 

thành 

lập 

6 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp rút ra 

khỏi quy hoạch trong kỳ báo cáo 
Ha 12,6   

7 
Số lượng cụm công nghiệp điều chỉnh diện 

tích quy hoạch trong kỳ báo cáo 
Cụm 1 

do khó 

thu hút 

dự án  

8 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp sau điều 

chỉnh quy hoạch trong kỳ báo cáo 
Ha 10 

 (từ 41,7 

ha giảm 

xuống 

còn 10 

ha) 

II 
Thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp 
  

 
  



9 Số lượng cụm công nghiệp đã thành lập Cụm 15   

10 

Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã thành 

lập (chưa điều chỉnh lại các QĐ thành lập cho 

phù hợp với thực tế) 

Ha 318,8 
 

11 
Số lượng cụm công nghiệp do doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư hạ tầng 
Cụm 3   

12 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp do doanh 

nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng 
Ha 80,89   

13 

Số lượng cụm công nghiệp do Trung tâm phát 

triển cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu 

tư hạ tầng 

Cụm 5   

14 

Tổng diện tích các cụm công nghiệp do Trung 

tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện làm 

chủ đầu tư hạ tầng (diện tích theo Quyết định 

thành lập) 

Ha 81,72   

15 

Số lượng cụm công nghiệp do Ban quản lý 

cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ 

tầng (ban quản lý dự án) 

Cụm 0   

16 

Tổng diện tích các cụm công nghiệp do Ban 

quản lý cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ 

đầu tư hạ tầng 

Ha 0   

17 

Số lượng cụm công nghiệp do đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương 

làm chủ đầu tư hạ tầng 

Cụm 0   

18 

Tổng diện tích các cụm công nghiệp do đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công 

Thương làm chủ đầu tư hạ tầng 

Ha 0   

19 
Số lượng cụm công nghiệp đã được phê duyệt 

quy hoạch chi tiết 
Cụm 14   

20 

Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã được 

phê duyệt quy hoạch chi tiết (theo các quyết 

định của UBND tỉnh phê duyệt)  

Ha 409,65   

21 
Số lượng cụm công nghiệp đã được phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 
Cụm 12   

22 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã được 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 
Ha 252,6   

23 

Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

của các cụm công nghiệp (tính theo dự án 

được phê duyệt) 

Tỷ 

đồng 
765,68   



24 
Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

của các cụm công nghiệp 

Tỷ 

đồng 
198,33   

III Hoạt động của các cụm công nghiệp   
 

  

25 
Số lượng các cụm công nghiệp đi vào hoạt 

động 
Cụm 13   

26 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp đi vào 

hoạt động 
Ha 268,52 

 

27 

Tổng diện tích đất công nghiệp của các cụm 

công nghiệp đi vào hoạt động (tính theo quy 

hoạch chi tiết đã được duyệt ) 

Ha 231,51   

28 
Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại 

các cụm công nghiệp  
Ha 193,64   

29 
Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công 

nghiệp đi vào hoạt động 
% 96   

30 
Tổng số dự án đầu tư trong các cụm công 

nghiệp 
DA 172   

31 
Tổng số vốn đăng ký của các dự án đầu tư 

trong các cụm công nghiệp 

Tỷ 

đồng 
 5.997   

32 
Tổng doanh thu của các dự án đầu tư trong các 

cụm công nghiệp trong kỳ báo cáo 

Tỷ 

đồng 
7.445   

33 
Tổng số người lao động làm việc trong các 

cụm công nghiệp 
Người 12.072   

34 
Nộp ngân sách nhà nước của các cụm công 

nghiệp trong kỳ báo cáo 

Tỷ 

đồng 
233   

35 
Số cụm công nghiệp có công trình xử lý nước 

thải chung đã đi vào hoạt động 
Cụm 2   
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